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Biến Tần (3G3) 

1 3G3MX2‐ A2004‐ V1 Biến tần, nguồn vào 1 hoặc 3 pha 200V, ngõ ra 3 pha 200V, điều khiển 

vector dòng, công suất 0.4KW‐ 1/2Hp 
5,921,700 

2 3G3MX2‐ A2007‐ V1 Biến tần, nguồn vào 1 hoặc 3 pha 200V, ngõ ra 3 pha 200V, điều khiển 

vector dòng, công suất 0.7KW‐ 1.0Hp 
6,801,700 

3 3G3MX2‐ A2015‐ V1 Biến tần, nguồn vào 1 hoặc 3 pha 200V, ngõ ra 3 pha 200V, điều khiển 

vector dòng, công suất 1.5KW‐ 2.0Hp 
8,580,000 

4 3G3MX2‐ A2022‐ V1 Biến tần, nguồn vào 1 hoặc 3 pha 200V, ngõ ra 3 pha 200V, điều khiển 

vector dòng, công suất 2.2KW‐ 3.0Hp 
9,936,700 

5 3G3MX2‐ A2037‐ V1 Biến tần, nguồn vào 1 hoặc 3 pha 200V, ngõ ra 3 pha 200V, điều khiển 

vector dòng, công suất 3.7KW‐ 5.0Hp 
11,110,000 

6 3G3MX2‐ A2055‐ V1 Biến tần, nguồn vào 1 hoặc 3 pha 200V, ngõ ra 3 pha 200V, điều khiển 

vector dòng, công suất 5.5KW‐ 7.5Hp 
20,185,000 

7 3G3MX2‐ A2075‐ V1 Biến tần, nguồn vào 1 hoặc 3 pha 200V, ngõ ra 3 pha 200V, điều khiển 

vector dòng, công suất 7.5KW‐ 10Hp 
23,833,400 

8 3G3MX2‐ A2110‐ V1 Biến tần, nguồn vào 1 hoặc 3 pha 200V, ngõ ra 3 pha 200V, điều khiển 

vector dòng, công suất 11KW‐ 15.0Hp 
35,181,700 

9 3G3MX2‐ A2150‐ V1 Biến tần, nguồn vào 1 hoặc 3 pha 200V, ngõ ra 3 pha 200V, điều khiển 

vector dòng, công suất 15KW‐ 20.0Hp 
43,560,000 

10 3G3MX2‐ A4004‐ V1 Biến tần 3 pha 400V, điều khiển vector dòng, công suất 0.4KW‐ 1/2Hp 9,075,000 

11 3G3MX2‐ A4007‐ V1 Biến tần 3 pha 400V, điều khiển vector dòng, công suất 0.7KW‐ 1.0Hp 9,533,400 

12 3G3MX2‐ A4015‐ V1 Biến tần 3 pha 400V, điều khiển vector dòng, công suất 1.5KW‐ 2.0Hp 10,413,400 

13 3G3MX2‐ A4022‐ V1 Biến tần 3 pha 400V, điều khiển vector dòng, công suất 2.0KW‐ 3.0Hp 12,100,000 

14 3G3MX2‐ A4040‐ V1 Biến tần 3 pha 400V, điều khiển vector dòng, công suất 4.0KW‐ 5.5Hp 13,988,400 

15 3G3MX2‐ A4055‐ V1 Biến tần 3 pha 400V, điều khiển vector dòng, công suất 5.5KW‐ 7.5Hp 18,883,400 

16 3G3MX2‐ A4075‐ V1 Biến tần 3 pha 400V, điều khiển vector dòng, công suất 7.5KW‐ 10.0Hp 20,735,000 

17 3G3MX2‐ A4110‐ V1 Biến tần 3 pha 400V, điều khiển vector dòng, công suất 11KW‐ 15.0Hp 35,695,000 

18 3G3MX2‐ A4150‐ V1 Biến tần 3 pha 400V, điều khiển vector dòng, công suất 15KW‐ 20.0Hp 47,868,400 

19 3G3MX2‐ A4030 Biến tần 3 pha 400V, điều khiển vector dòng, công suất 
3KW‐ 4.0Hp 

15,180,000 

Bộ Điều Khiển Lập Trình PLC & Phụ Kiện 

1 CP1E‐ N20DR‐ D PLC 12 Input DC, 8 Output Relay, nguồn cấp 12‐ 24VDC 10,120,000 

2 CP1E‐ N20DT‐ A PLC 12 Input DC, 8 Output transistor NPN, nguồn cấp 
100‐ 240VAC 

6,380,000 

3 CP1E‐ N30DR‐ D PLC 18 Input DC, 12 Output Relay, nguồn cấp 12‐ 24VDC 12,998,400 
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4 CP1E‐ N30DT‐ D PLC 18 Input DC, 12 Output transistor NPN, nguồn cấp 12‐ 24VDC 8,011,700 
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5 CP1E‐ N60SDR‐ A PLC 36 Input DC, 24 Output Relay, nguồn cấp 100‐ 240VAC 11,256,700 

6 CP1E‐ NA20DR‐ A PLC 12 Input DC, 8 Output Relay, 2 Analog in, 1 Analog out full range, 

nguồn cấp 100‐ 240VAC, bộ nhớ 8K step 
15,583,400 

7 CP1L‐ M60DR‐ A PLC 36 Input DC, 24 Output Relay, nguồn cấp 100‐ 240VAC 23,760,000 

8 CP1L‐ EM30DR‐ D PLC 18 Input DC, 12 Output Relay, nguồn cấp 24VDC, Internet Port 11,220,000 

9 CP1L‐ EM40DR‐ D PLC 24 Input DC, 16 Output Relay, nguồn cấp 24VDC, Internet Port 13,823,400 

10 CP1H‐ X40DT‐ D PLC 24 Input DC, 16 Output Transistor, nguồn cấp 12‐ 24VDC 21,413,400 

11 CP1H‐ XA40DT‐ D PLC 24 Input DC, 16 Output Transistor, 4 Analog in, 2 Analog out, nguồn 

cấp 100‐ 240VAC 
34,613,400 

12 CP1W‐ 8ED PLC module mở rộng, 8 Input DC 4,106,700 

13 CP1W‐ 8ER PLC module mở rộng, 8 Output Relay 3,428,400 

14 CP1W‐ 16ER PLC module mở rộng, 16 Output Relay 5,775,000 

15 CP1W‐ 32ER PLC module mở rộng, 32 Output Relay 11,146,700 

16 CP1W‐ AD041 PLC Analog input 4 kênh 0~5V, 0~10V, ‐ 10~10V, 4~20mA 12,741,700 

17 CP1W‐ DA041 PLC Analog output 4 kênh 0~5V, 0~10V, ‐ 10~10V, 4~20mA 15,546,700 

18 CP1W‐ MAD11 PLC Analog 2 kênh input, 1 kênh output (Multi‐ range) 13,126,700 

19 CP1W‐ MAD42 PLC Analog 4 kênh input, 2 kênh output (Multi‐ range) 13,621,700 

20 CP1W‐ MAD44 PLC Analog 4 kênh input, 4 kênh output (Multi‐ range) 19,946,700 

21 CP1W‐ TS001 PLC điều khiển nhiệt độ 2 kênh loại thermocouple 9,423,400 

22 CP1W‐ TS101 PLC điều khiển nhiệt độ 2 kênh loại Pt100 9,423,400 

23 CP1W‐ CIF14 PLC module truyền thông TCP/IP Internet RJ45 (100m) 8,800,000 

24 CP1W‐ BAT01 Pin nguồn dữ liệu cho bộ lập trình CP1E/L 623,400 

25 CJ1W‐ OC201 PLC 8 points relay outputs, 2A max, terminal block 5,445,000 

26 CJ1W‐ PA202 Nguồn PLC 5V‐ 2.8A, 24V‐ 0.4A, Cấp 100‐ 240VAC 3,758,400 

27 CJ1W‐ PA205R Nguồn PLC 5VDC‐ 5A, 24V‐ 0.8A, Cấp 100‐ 240VAC 6,655,000 

28 CJ1W‐ ID211 PLC 16 points input, 24VDC, terminal block 5,096,700 

29 CJ1W‐ ID231 PLC 32 points input, 24VDC, Fujitsu style connector 8,891,700 

30 CJ1W‐ ID261 PLC 64 points input, 24VDC, Fujitsu style connector 14,391,700 

31 CJ1W‐ OC211 PLC 8 points relay outputs, 2A max, terminal block 7,333,400 

32 CJ1W‐ OD211 PLC 16 points sinking output transistor, terminal block 5,756,700 

33 CJ1W‐ OD231 PLC 32 points sinking output transistor, terminal block 8,525,000 

34 CJ1W‐ OD261 PLC 64 points sinking output transistor, terminal block 13,970,000 

35 CJ1W‐ AD041‐ V1 PLC 4 points input 0~5V, 0~10V, ‐ 10~10V or 4~20mA 18,571,700 

36 CJ1W‐ AD081‐ V1 PLC 8 points input 0~5V, 0~10V, ‐ 10~10V or 4~20mA 26,070,000 

37 CJ1W‐ DA021 PLC 2 points output 0~5V, 0~10V, ‐ 10~10V or 4~20mA 14,336,700 

38 CJ1W‐ DA041 PLC 4 points output 0~5V, 0~10V, ‐ 10~10V or 4~20mA 20,808,400 

39 CJ1W‐ DA08C PLC 8 points output 4~20mA 28,105,000 

40 CJ1W‐ DA08V PLC 8 points output 0~5V, 0~10V, ‐ 10~10V 28,105,000 

41 CJ1W‐ MAD42 PLC 4 input/2 output 0~5V, 0~10V, ‐ 10~10V, 4~20mA 21,541,700 

42 CJ1W‐ SRM21 PLC Master Compobus‐ S 10,028,400 

43 CJ1W‐ SCU41‐ V1 PLC RS‐ 232C x 1 PORT, RS‐ 422/485 x 1 port 15,290,000 

44 CJ1W‐ TC001 PLC 4 loops, Thermocouple input/NPN output 21,230,000 
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45 CJ1W‐ TC101 PLC 4 loops, Pt100 input/NPN output 19,891,700 

46 CP1L‐ M30DR‐ A PLC 18 Input DC, 12 Output Relay, nguồn cấp 100‐ 240VAC 13,456,700 

47 CP1L‐ M40DR‐ A PLC 24 Input DC, 16 Output Relay, nguồn cấp 100‐ 240VAC 17,215,000 

48 CP1H‐ X40DR‐ A PLC 24 Input DC, 16 Output Relay, nguồn cấp 100‐ 240VAC 21,413,400 

49 CP1H‐ XA40DR‐ A PLC 24 Input DC, 16 Output Relay, 4 Analog in, 2 analog out, nguồn cấp 

100‐ 240VAC 
34,613,400 

50 CP1W‐ 20EDR1 PLC module mở rộng, 12 Input DC, 8 Output Relay 5,481,700 

51 CP1W‐ 40EDR PLC module mở rộng, 24 Input DC, 16 Output Relay 11,311,700 

52 CP1W‐ CIF01 PLC module truyền thông RS‐ 232 (15m) 1,265,000 

53 CP1W‐ CIF11 PLC module truyền thông RS‐ 422A/485 (50m) 1,265,000 

54 CP1W‐ CIF12 PLC module truyền thông RS‐ 422A/485 (500m) 3,153,400 

55 CP1E‐ E20DR‐ A PLC 12 Input DC, 8 Output Relay, nguồn cấp 100‐ 240VAC 4,785,000 

56 CP1E‐ E30DR‐ A PLC 18 Input DC, 12 Output Relay, nguồn cấp 100‐ 240VAC 6,068,400 

57 CP1E‐ E40DR‐ A PLC 24 Input DC, 16 Output Relay, nguồn cấp 100‐ 240VAC 7,241,700 

58 CP1E‐ N20DR‐ A PLC 12 Input DC, 8 Output Relay, nguồn cấp 100‐ 240VAC 6,270,000 

59 CP1E‐ N30DR‐ A PLC 18 Input DC, 12 Output Relay, nguồn cấp 100‐ 240VAC 7,865,000 

60 CP1E‐ N40DR‐ A PLC 24 Input DC, 16 Output Relay, nguồn cấp 100‐ 240VAC 9,771,700 

61 CP1E‐ N60DR‐ A PLC 36 Input DC, 24 Output Relay, nguồn cấp 100‐ 240VAC 11,256,700 

62 CJ2M‐ CPU11 PLC Max 2.560 I/O, 5K steps, 32K Words, Max 3 exp. Racks 12,961,700 

63 CJ2M‐ CPU12 PLC Max 2.560 I/O, 10K steps, 32K Words, Max 3 exp. Racks 18,975,000 

64 CJ2M‐ CPU13 PLC Max 2.560 I/O, 20K steps, 32K Words, Max 3 exp. Racks 24,053,400 

65 USB‐ CN226 Cáp lập trinhg PLC USB‐ CN226 1,375,000 

66 USB‐ CIF02 Cáp lập trinhg PLC USB‐ CIF02 1,375,000 

Cảm Biến Từ (E2B, E2A, TL) 

1 E2B‐ M18KS08‐ M1‐ B1 Cảm biến từ E2B‐ M18KS08‐ M1‐ B1 D=18mm, KC 8mm, 12‐ 24VDC, 

PNP‐  

NO (Shield), Connector M12 

508,200 

2 XS2F‐ M12PVC4A2M Đầu nối connector dạng co XS2F‐ M12PVC4A2M 220,000 

3 E2B‐ M12KS04‐ WP‐ B1‐ 2M Cảm biến từ hình trụ, vỏ kim loại, Ø12mm, KC 4mm, 12‐ 24VDC, 3 dây 

PNP‐ NO (shield) 
522,500 

4 E2B‐ M12KS04‐ WP‐ C1‐ 2M Cảm biến từ hình trụ, vỏ kim loại, Ø12mm, KC 4mm, 12‐ 24VDC, 3 dây 

NPN‐ NO (shield) 
522,500 

5 E2B‐ M12KN08‐ WP‐ B1‐ 2M Cảm biến từ hình trụ, vỏ kim loại, Ø12mm, KC 8mm, 12‐ 24VDC, 3 dây 

PNP‐ NO (unshield) 
550,000 

6 E2B‐ M12KN08‐ WP‐ C1‐ 2M Cảm biến từ hình trụ, vỏ kim loại, Ø12mm, KC 8mm, 12‐ 24VDC, 3 dây 

NPN‐ NO (unshield) 
550,000 

7 E2B‐ S08KN04‐ WP‐ B1‐ 2M Cảm biến từ hình trụ, vỏ kim loại, Ø8mm, KC 4mm, 12‐ 24VDC, 3 dây 

PNP‐  

NO (unshield) 

518,900 

8 E2B‐ S08KN04‐ WP‐ C1‐ 2M Cảm biến từ hình trụ, vỏ kim loại, Ø8mm, KC 4mm, 12‐ 24VDC, 3 dây 

NPN‐  

NO (unshield) 

518,900 

9 E2B‐ M18KS08‐ WP‐ B1‐ 2M Cảm biến từ hình trụ, vỏ kim loại, Ø18mm, KC 8mm, 12‐ 24VDC, 3 dây 

PNP‐ NO (shield) 
544,500 
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10 E2B‐ M18KS08‐ WP‐ C1‐ 2M Cảm biến từ hình trụ, vỏ kim loại, Ø18mm, KC 8mm, 12‐ 24VDC, 3 dây 

NPN‐ NO (shield) 
544,500 
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11 E2B‐ M18KN16‐ WP‐ B1‐ 2M Cảm biến từ hình trụ, vỏ kim loại, Ø18mm, KC 16mm, 12‐ 24VDC, 3 dây 

PNP‐ NO (shield) 
559,200 

12 E2B‐ M18KN16‐ WP‐ C1‐ 2M Cảm biến từ hình trụ, vỏ kim loại, Ø18mm, KC 16mm, 12‐ 24VDC, 3 dây 

NPN‐ NO (shield) 
559,200 

13 E2B‐ M30KN20‐ WP‐ B1‐ 2M Cảm biến từ hình trụ, vỏ kim loại, Ø30mm, KC 20mm, 12‐ 24VDC, 3 dây 

PNP‐ NO (unshield) 
781,000 

14 E2B‐ M30KN20‐ WP‐ C1‐ 2M Cảm biến từ hình trụ, vỏ kim loại, Ø30mm, KC 20mm, 12‐ 24VDC, 3 dây 

NPN‐ NO (unshield) 
781,000 

15 E2B‐ M30KS15‐ WP‐ B1‐ 2M Cảm biến từ hình trụ, vỏ kim loại, Ø30mm, KC 15mm, 12‐ 24VDC, 3 dây 

PNP‐ NO (shield) 
825,000 

16 E2B‐ M30KS15‐ WP‐ C1‐ 2M Cảm biến từ hình trụ, vỏ kim loại, Ø30mm, KC 15mm, 12‐ 24VDC, 3 dây 

NPN‐ NO (shield) 
781,000 

17 TL‐ W3MC1‐ 2M Cảm biến từ hình khối, vỏ nhựa, KC 3mm, 12‐ 24VDC, 3 dây 
NPN‐ NO 

999,200 

18 TL‐ W5MC1‐ 2M Cảm biến từ hình khối, vỏ nhựa, KC 5mm, 12‐ 24VDC, 3 dây 
NPN‐ NO 

913,000 

19 TL‐ Q5MC1‐ 2M Cảm biến từ hình khối, vỏ nhựa, KC 5mm, 12‐ 24VDC, 3 dây 
NPN‐ NO 

440,000 

20 TL‐ N10ME1‐ 2M Cảm biến từ hình khối, vỏ nhựa, KC 10mm, 12‐ 24VDC, 3 dây 
NPN‐ NO 

1,301,700 

Cảm Biến Điện Dung (E2K) 

1 E2K‐ C25ME1‐ 2M Cảm biến điện dung, Ø34mm, KC 25mm, 10‐ 40VDC, 3 dây 
NPN‐ NO 

3,318,400 

2 E2K‐ C25MF1‐ 2M Cảm biến điện dung, Ø34mm, KC 25mm, 10‐ 40VDC, 3 dây 
PNP‐ NO 

3,373,400 

3 E2K‐ C25MY1‐ 2M Cảm biến điện dung, Ø34mm, KC 25mm, 100‐ 240VDC, 2 dây NO 3,630,000 

4 E2K‐ F10MC1‐ 2M Cảm biến điện dung, Ø34mm, KC 10mm, 12‐ 24VDC, 3 dây 
NPN‐ NO 

1,668,400 

Cảm Biến Quang (E3F, E3J, E3Z, E32, E3X) 

1 E3FA‐ DN11‐ 2M Cảm biến quang hình trụ, vỏ nhựa, Ø18mm, thu phát chung KC 10cm, 10‐  

30VDC (NPN) 
1,109,200 

2 E3FA‐ DP11‐ 2M Cảm biến quang hình trụ, vỏ nhựa, Ø18mm, thu phát chung KC 10cm, 10‐  

30VDC (PNP) 
1,109,200 

3 E3FA‐ DN12‐ 2M Cảm biến quang hình trụ, vỏ nhựa, Ø18mm, thu phát chung KC 30cm, 10‐  

30VDC (NPN) 
1,109,200 

4 E3FA‐ DP12‐ 2M Cảm biến quang hình trụ, vỏ nhựa, Ø18mm, thu phát chung KC 30cm, 10‐  

30VDC (PNP) 
1,109,200 

5 E3FA‐ RN11‐ 2M Cảm biến quang hình trụ, vỏ nhựa, Ø18mm, phản xạ gương KC 0.1~4m, 

10‐ 30VDC (NPN) 
1,279,700 

6 E3FA‐ RP11‐ 2M Cảm biến quang hình trụ, vỏ nhựa, Ø18mm, phản xạ gương KC 0.1~4m, 

10‐ 30VDC (PNP) 
1,279,700 

7 E3FA‐ TN11‐ 2M Cảm biến quang hình trụ, vỏ nhựa, Ø18mm, thu phát riêng KC 0.1~20m, 

10‐ 30VDC (NPN) 
1,589,500 
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8 E3FA‐ TP11‐ 2M Cảm biến quang hình trụ, vỏ nhựa, Ø18mm, thu phát riêng KC 0.1~20m, 

10‐ 30VDC (PNP) 
1,589,500 

9 E39‐ R1 Gương dùng cho E3Z / E3FA / E3JK 133,900 

10 E39‐ R1S Gương dùng cho E3Z / E3FA / E3JK 159,500 

11 E3Z‐ D66 Cảm biến quang, điện áp 12‐ 24VDC, IP67, thu phát chung KC 10cm, 

Out 

NPN, Connector M8 

3,098,400 

12 E3Z‐ D67 Cảm biến quang, điện áp 12‐ 24VDC, IP67, thu phát chung KC 1m, Out 

NPN, Connector M8 
3,135,000 

13 E3Z‐ D86 Cảm biến quang, điện áp 12‐ 24VDC, IP67, thu phát chung KC 10cm, 

Out 

PNP, Connector M8 

3,025,000 

14 E3Z‐ D87 Cảm biến quang, điện áp 12‐ 24VDC, IP67, thu phát chung KC 1m, Out 

PNP, Connector M8 
3,061,700 

15 E3Z‐ R86 Cảm biến quang, điện áp 12‐ 24VDC, IP67, phản xạ gương KC 4m, Out 

PNP, Connector M8 
3,171,700 

16 E3Z‐ T86 Cảm biến quang, điện áp 12‐ 24VDC, IP67, thu phát riêng KC 15m, Out 

PNP, Connector M8 
3,685,000 

17 E3ZM‐ V61‐ 2M Cảm biến quang, điện áp 12‐ 24VDC, IP67, phát hiện vệt, chênh lệch màu 

11x21x32mm, KC 12 ± 2mm, NPN 
6,728,400 

18 E3ZM‐ V81‐ 2M Cảm biến quang, điện áp 12‐ 24VDC, IP67, phát hiện vệt, chênh lệch màu 

11x21x32mm, KC 12 ± 2mm, PNP 
6,728,400 

19 E3Z‐ LS61‐ 2M Cảm biến quang, điện áp 12‐ 24VDC, IP67, phát hiện vật trong 1 khoảng 

cách đặt trước : 40‐ 200mm (NPN) 
2,053,400 

20 E3Z‐ LS81‐ 2M Cảm biến quang, điện áp 12‐ 24VDC, IP67, phát hiện vật trong 1 khoảng 

cách đặt trước : 40‐ 200mm (PNP) 
3,098,400 

21 E3Z‐ LL61‐ 2M Cảm biến quang, điện áp 12‐ 24VDC, IP67, phát hiện vật trong 1 khoảng 

cách đặt trước : 20‐ 300mm (Laser) 
8,928,400 

22 E3Z‐ T61A‐ 2M Cảm biến quang, điện áp 12‐ 24VDC, IP67, thu phát riêng KC 10m, Out 

NPN, ánh sáng đỏ 
2,805,000 

23 E32‐ DC200E Cảm biến quang, dây cáp quang dài 2m, loại thu phát chung, M4 953,400 

24 E3NX‐ FA11‐ 2M Cảm biến dùng cáp quang, thông minh cao cấp, digital (số), NPN 4,840,000 

25 E3NX‐ FA41‐ 2M Cảm biến dùng cáp quang, thông minh cao cấp, digital (số), PNP 4,840,000 

26 E3JK‐ 5M1‐ N‐ 2M Cảm biến quang, dải điện áp 12‐ 240VDC, 24‐ 240VAC, thu phát riêng 

KC 

5m, Out relay‐ NO 

2,841,700 

27 E3JK‐ 5M2‐ N‐ 2M Cảm biến quang, dải điện áp 12‐ 240VDC, 24‐ 240VAC, thu phát riêng 

KC 

5m, Out relay‐ NC 

2,841,700 

28 E3JK‐ DS30M1‐ 2M Cảm biến quang, dải điện áp 12‐ 240VDC, 24‐ 240VAC, thu phát chung 

KC 

30cm, Out relay‐ NO 

2,291,700 

29 E3JK‐ DS30M2‐ 2M Cảm biến quang, dải điện áp 12‐ 240VDC, 24‐ 240VAC, thu phát chung 

KC 

30cm, Out relay‐ NC 

2,291,700 
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30 
 

E3JK‐ R4M1‐ 2M 
Cảm biến quang, dải điện áp 12‐ 240VDC, 24‐ 240VAC, phản xạ gương 
KC 4m, Out relay‐ NO, chống vật thể bóng, chế độ Light‐ ON 

 

2,475,000 

31 E3JK‐ R4M2‐ 2M Cảm biến quang, dải điện áp 12‐ 240VDC, 24‐ 240VAC, phản xạ gương 

KC 

4m, Out relay‐ NC,chống vật thể bóng, chế độ Dark‐ ON 

2,475,000 
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32 E3JK‐ RR12‐ C‐ 2M Cảm biến quang, dải điện áp 24‐ 240VDC/24‐ 240VAC, phản xạ gương 

KC 

5m, Out relay, chống vật thể bóng 

1,466,700 

33 E3JK‐ DR11‐ C‐ 2M Cảm biến quang, dải điện áp 24‐ 240VDC/24‐ 240VAC, thu phát chung 

KC 

2.5m, Out relay 

1,424,500 

34 E3JK‐ DR12‐ C‐ 2M Cảm biến quang, dải điện áp 24‐ 240VDC/24‐ 240VAC, thu phát chung 

KC 

30cm, Out relay 

1,424,500 

35 E3JK‐ TR11‐ C‐ 2M Cảm biến quang, dải điện áp 24‐ 240VDC/24‐ 240VAC, thu phát riêng 

KC 

30m, Out relay 

1,613,400 

36 E3JM‐ 10M4‐ G‐ N Cảm biến quang, dải điện áp 12‐ 240VDC, 24‐ 240VAC, thu phát riêng 

KC 

10m, Out relay NO‐ NC 

3,613,500 

37 E3JM‐ DS70M4‐ G Cảm biến quang, dải điện áp 12‐ 240VDC, 24‐ 240VAC, thu phát chung 

KC 

70cm, Out relay NO‐ NC (ON/OFF delay) 

2,401,700 

38 E3JM‐ DS70M4T‐ G Cảm biến quang, dải điện áp 12‐ 240VDC, 24‐ 240VAC, thu phát chung 

KC 

70cm, Out relay NO‐ NC có Timer (ON/OFF delay) 

2,669,400 

39 E3JM‐ R4M4‐ G Cảm biến quang, dải điện áp 12‐ 240VDC, 24‐ 240VAC, phản xạ gương 

KC 

4m, Out relay NO‐ NC 

2,689,500 

40 E3JM‐ R4M4T‐ G Cảm biến quang, dải điện áp 12‐ 240VDC, 24‐ 240VAC, phản xạ gương 

KC 

4m, Out relay NO‐ NC có Timer (ON/OFF delay) 

3,120,400 

41 E3Z‐ D61‐ 2M Cảm biến quang, điện áp 12‐ 24VDC, IP67, thu phát chung KC 10cm, 

Out 

Transistor NPN 

1,705,000 

42 E3Z‐ D62‐ 2M Cảm biến quang, điện áp 12‐ 24VDC, IP67, thu phát chung KC 1m, Out 

Transistor NPN 
2,438,400 

43 E3Z‐ D81‐ 2M Cảm biến quang, điện áp 12‐ 24VDC, IP67, thu phát chung KC 10cm, 

Out 

Transistor PNP 

1,705,000 

44 E3Z‐ D82‐ 2M Cảm biến quang, điện áp 12‐ 24VDC, IP67, thu phát chung KC 1m, Out 

Transistor PNP 
2,548,400 

45 E3Z‐ R61‐ 2M Cảm biến quang, điện áp 12‐ 24VDC, IP67, phản xạ gương KC 4m, Out 

Transistor NPN 
1,705,000 

46 E3Z‐ R81‐ 2M Cảm biến quang, điện áp 12‐ 24VDC, IP67, phản xạ gương KC 4m, Out 

Transistor PNP 
1,705,000 

47 E3Z‐ T61‐ 2M Cảm biến quang, điện áp 12‐ 24VDC, IP67, thu phát riêng KC 15m, Out 

Transistor NPN 
2,053,400 

48 E3Z‐ T81‐ 2M Cảm biến quang, điện áp 12‐ 24VDC, IP67, thu phát riêng KC 15m, Out 

Transistor PNP 
2,053,400 

49 E32‐ DC200 Cảm biến quang, dây cáp quang dài 2m, loại thu phát chung, M6 843,400 
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50 E32‐ TC200‐ 2M Cảm biến quang, dây cáp quang dài 2m, loại thu phát riêng 916,700 

51 E3X‐ DA11‐ S 2M Cảm biến quang hiển thị 2 hàng số, dễ điều chỉnh 4,968,400 

52 E3X‐ DAC11‐ S‐ 2M Cảm biến quang màu RGB, chỉnh digital, ngõ ra NPN 6,435,000 

53 E3X‐ HD11‐ 2M Cảm biến quang thông minh, NPN 3,171,700 

54 E3X‐ HD41‐ 2M Cảm biến quang thông minh, PNP 3,171,700 

55 E3X‐ NA11‐ 2M Cảm biến dùng cáp quang, chỉnh analog, ngõ ra NPN 2,878,400 

56 E3X‐ NA41‐ 2M Cảm biến dùng cáp quang, chỉnh analog, ngõ ra PNP 2,750,000 

57 E3X‐ ZD11‐ 2M Cảm biến dùng cáp quang, NPN 1,906,700 

58 E3X‐ ZD41‐ 2M Cảm biến dùng cáp quang, PNP 1,906,700 
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59 E32‐ D21R 2M Cảm biến quang, dây cáp quang dài 2m 1,738,000 

60 EE‐ SX672A Cảm biến Quang EE‐ SX672A 275,000 

Cảm Biến Nhiệt Độ (E52) 

1 E52‐ CA1DY‐ M6‐ 2M Cảm biến nhiệt độ Thermcouple, nhỏ, có ren gắn M6, dây dài 2m 898,400 

2 E52MY‐ CA6D‐ D4.7MM Cảm biến nhiệt độ Thermcouple, dài 100mm, Ø4.7mm, dây dài 2m 678,400 

3 E52MY‐ CA15D‐ D4.7MM Cảm biến nhiệt độ Thermcouple, dài 150mm, Ø4.7mm, dây dài 2m 696,700 

4 E52MY‐ CA10C‐ D6.3MM Cảm biến nhiệt độ Thermcouple, dài 100mm, Ø6.3mm (dạng củ hành) 1,796,700 

5 E52MY‐ CA20C‐ D6.3MM Cảm biến nhiệt độ Thermcouple, dài 200mm, Ø6.3mm (dạng củ hành) 1,961,700 

6 E52MY‐ CA30C‐ D6.3MM Cảm biến nhiệt độ Thermcouple, dài 300mm, Ø6.3mm (dạng củ hành) 2,200,000 

7 E52MY‐ PT10C‐ D6.3MM Cảm biến nhiệt độ Pt100, dài 100mm, Ø6.3mm (dạng củ hành) 2,383,400 

8 E52MY‐ PT15C‐ D6.3MM Cảm biến nhiệt độ Pt100, dài 150mm, Ø6.3mm (dạng củ hành) 2,493,400 

9 E52MY‐ PT20C‐ D6.3MM Cảm biến nhiệt độ Pt100, dài 200mm, Ø6.3mm (dạng củ hành) 2,548,400 

10 E52MY‐ PT30C‐ D6.3MM Cảm biến nhiệt độ Pt100, dài 300mm, Ø6.3mm (dạng củ hành) 2,768,400 

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ (E5C, E5A, E5E) 

1 E5CSL‐ RTC‐ AC100‐ 240 Bộ điều khiển nhiệt độ size 48x48, PID, On‐ Off, đầu vào can nhiệt loại K, 

ngõ ra relay, 1 dòng hiển thị 
1,118,400 

2 E5CWL‐ R1TC‐ AC100‐ 240 Bộ điều khiển nhiệt độ, size 48x48, PID, On‐ Off, đầu vào can nhiệt loại 

K, 

ngõ ra relay, 2 dòng hiển thị, 1 ngõ Alarm 

1,430,000 

 

3 
 

E5CC‐ CX2ASM‐ 800 
Bộ điều khiển nhiệt độ, ngõ vào multi Pt100, Thermocouple, Analogs, size 
48x48, điều khiển On/Off hoặc PID, 2 alarm, 2 dòng hiển thị 

 

2,896,700 

 

4 
 

E5CC‐ QX2ASM‐ 800 
Bộ điều khiển nhiệt độ, ngõ vào multi Pt100, Thermocouple, Analogs, size 
48x48, điều khiển On/Off hoặc PID, 2 alarm, 2 dòng hiển thị 

 

2,255,000 

 

5 
 

E5CC‐ RX2ASM‐ 800 
Bộ điều khiển nhiệt độ, ngõ vào multi Pt100, Thermocouple, Analogs, size 
48x48, điều khiển On/Off hoặc PID, 2 alarm, 2 dòng hiển thị 

 

2,255,000 

6 E5EC‐ CX2ASM‐ 800 Bộ điều khiển nhiệt độ, ngõ vào Pt100, Thermocouple, Analogs, size 

48x96, điều khiển On/Off hoặc PID, 3 alarm, 3 dòng hiển thị 
3,868,400 

 

7 
 

E5EC‐ QX2ASM‐ 800 
Bộ điều khiển nhiệt độ, ngõ vào multi Pt100, Thermocouple, Analogs, size 
48x96, điều khiển On/Off hoặc PID, 3 alarm, 3 dòng hiển thị 

 

2,328,400 

8 E5EC‐ RX2ASM‐ 800 Bộ điều khiển nhiệt độ, ngõ vào Pt100, Thermocouple, Analogs, size 

48x96, điều khiển On/Off hoặc PID, 3 alarm, 3 dòng hiển thị 
2,328,400 

9 E5AC‐ CX3ASM‐ 800 Bộ điều khiển nhiệt độ, ngõ vào Pt100, Thermocouple, Analogs, size 

96x96, điều khiển On/Off hoặc PID, 3 alarm, 3 dòng hiển thị 
4,895,000 

10 E5AC‐ QX3ASM‐ 800 Bộ điều khiển nhiệt độ, ngõ vàp Pt100, Thermocouple, Analogs, size 

96x96, điều khiển On/Off hoặc PID, 3 alarm, 3 dòng hiển thị 
2,530,000 
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11 E5AC‐ RX3ASM‐ 800 Bộ điều khiển nhiệt độ, ngõ vào Pt100, Thermocouple, Analogs, size 

96x96, điều khiển On/Off hoặc PID, 3 alarm, 3 dòng hiển thị 
2,530,000 

 

12 
 

E5CC‐ RX2ASM‐ 802 
Bộ điều khiển nhiệt độ, ngõ vào multi Pt100, Thermocouple, Analogs, size 
48x48, điều khiển On/Off hoặc PID, 2 alarm, 2 dòng hiển thị 

 

5,151,700 

13 E5EC‐ RR2ASM‐ 808 Bộ điều khiển nhiệt độ, ngõ vào Pt100, Thermocouple, Analogs, size 

48x96, điều khiển On/Off hoặc PID, 3 alarm, 3 dòng hiển thị 
6,123,400 

14 E5CWL‐ R1P‐ AC100‐ 240 Bộ điều khiển nhiệt độ, size 48x48, PID, On‐ Off, đầu vào can nhiệt loại 

K, 

ngõ ra relay, 2 dòng hiển thị, 1 ngõ Alarm 

1,503,400 

15 E5CC‐ QX2ASM‐ 802 Bộ điều khiển nhiệt độ, Out SSR, 2 Alarm, nguồn AC100‐ 240, 

truyền 

thông Modbus RTU 

4,158,000 

16 E5DC‐ CX2DSM‐ 800 Bộ điều khiển nhiệt độ E5DC‐ CX2DSM‐ 800 2,954,600 

Bộ Định Thời Timer (H3C, H5C, H3J, H3D) 

1 H3DKZ‐ A2‐ AC/DC24‐ 240 Timer On delay, 2 cặp tiếp điểm, 0.1 giây đến 1200 giờ, kích cỡ mỏng 

22.5mm lắp DIN Track 
495,000 

2 H3DKZ‐ F‐ AC/DC24‐ 240 Timer loại 2 kim, đóng mở theo chu kỳ On/Off riêng biệt, kích cỡ mỏng 

22.5mm lắp DIN Track 
568,400 

3 H3DKZ‐ G‐ AC/DC24‐ 240 Timer khởi động sao‐ tam giác, kích cỡ mỏng 22.5mm lắp DIN 
Track 

610,500 

4 H3DKZ‐ HDL‐ AC200‐ 240V Timer Off delay, 1s đến 12s/10s đến 120s 770,000 

5 PF083A‐ E Đế 8 chân tròn cho relay MKS2P, Timer H3CR‐ A8, H3JA‐ 8 55,000 

6 PF113A‐ E Đế 11 chân tròn cho relay MKS3P, Timer H3CR‐ A 70,600 

7 H3CR‐ F8‐ AC100‐ 240 Timer đa chức năng loại 2 kim,đóng mở theo chu kỳ On/Off riêng biệt, 

size 48x48 
2,695,000 

8 H3CR‐ A‐ AC100‐ 240 Timer đa chức năng, 11 chân tròn, 0.5s~300h, size 48x48 1,320,000 

9 H3CR‐ A‐ AC24‐ 48/DC12‐ 48 Timer đa chức năng, 11 chân tròn, 0.5s~300h, size 48x48 1,356,700 

10 H3CR‐ A8‐ AC100‐ 240 Timer đa chức năng, 8 chân tròn, 0.5s~300h, size 48x48 843,400 

11 H3CR‐ A8‐ AC24‐ 48/DC12‐ 4
8 

Timer đa chức năng, 8 chân tròn, 0.5s~300h, size 48x48 1,356,700 

12 H3CR‐ A8E‐ AC100‐ 240 Timer đa chức năng, 8 chân tròn, 0.5s~300h, có tiếp điểm rơle (Tác động 

nhanh), size 48x48 
1,741,700 

13 H3CR‐ F8N‐ AC100‐ 240 Timer đa chức năng loại 2 kim, đóng mở theo chu kỳ On/Off riêng biệt, 

size 48x48 
2,970,000 

14 H3CR‐ G8EL‐ AC200‐ 240 Timer chuyển Sao‐ Tam giác, size 48x48 2,255,000 

15 H3CR‐ H8L‐ AC200‐ 240‐ M Timer tắt trễ sau khi tắt nguồn cấp‐ Power Off delay, đơn vị phút, size 

48x48 
2,328,400 

16 H3CR‐ H8L‐ AC200‐ 240‐ S Timer tắt trễ sau khi tắt nguồn cấp‐ Power Off delay, đơn vị giây, size 

48x48 
2,291,700 

17 H3CA‐ 8‐ AC200/220/240 Timer On delay, 8 chân tròn, 0.1s~9.990h, LCD display, size 48x48 2,346,700 

18 H5CX‐ A‐ N Timer số đa chức năng, 6 số, size 48x48, 0.00000…99999.9 5,078,400 

19 H5CX‐ L8‐ N Timer số đa chức năng, 4 số, size 48x48, 0.00000…99999.9, gắn trên đế 

tròn 8 chân 
4,051,700 
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20 H5CZ‐ L8 Timer đa chức năng, 4 số, size 48x48, 0.000…999.9, dùng đế 8 chân tròn 1,851,700 
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Mã Hóa Vòng Quay (E6B, E6C) 

1 E6B2‐ CWZ6C‐ 20P/R‐ 2M Bộ mã hóa vòng quay Increamental 20 xung/vòng, trục 6mm, Ø40mm, 

điện áp 5‐ 24VDC 
4,711,700 

2 E6B2‐ CWZ1X‐ 1000P/R Bộ mã hóa vòng quay Linner 1000 xung/vòng, trục 6mm, Ø40mm, điện 

áp 5VDC 
5,701,700 

3 E6B2‐ CWZ1X‐ 1024P/R Bộ mã hóa vòng quay Linner 1024 xung/vòng, trục 6mm, Ø40mm, điện 

áp 5VDC 
6,710,000 

4 E6B2‐ CWZ1X‐ 2000P/R Bộ mã hóa vòng quay Linner 2000 xung/vòng, trục 6mm, Ø40mm, điện 

áp 5VDC 
5,848,400 

5 E6B2‐ CWZ6C‐ 100P/R‐ 2M Bộ mã hóa vòng quay Increamental 100 xung/vòng, trục 6mm, Ø40mm, 

điện áp 5‐ 24VDC 
4,418,400 

6 E6B2‐ CWZ6C‐ 1000P/R‐ 2M Bộ mã hóa vòng quay Increamental 1000 xung/vòng, trục 6mm, Ø40mm, 

điện áp 5‐ 24VDC 
5,151,700 

7 E6B2‐ CWZ6C‐ 1024P/R‐ 2M Bộ mã hóa vòng quay Increamental 1024 xung/vòng, trục 6mm, Ø40mm, 

điện áp 5‐ 24VDC 
5,756,700 

8 E6B2‐ CWZ6C‐ 200P/R‐ 2M Bộ mã hóa vòng quay Increamental 200 xung/vòng, trục 6mm, Ø40mm, 

điện áp 5‐ 24VDC 
4,253,400 

9 E6B2‐ CWZ6C‐ 2000P/R‐ 2M Bộ mã hóa vòng quay Increamental 2000 xung/vòng, trục 6mm, Ø40mm, 

điện áp 5‐ 24VDC 
5,280,000 

10 E6B2‐ CWZ6C‐ 500P/R‐ 2M Bộ mã hóa vòng quay Increamental 500 xung/vòng, trục 6mm, Ø40mm, 

điện áp 5‐ 24VDC 
4,290,000 

11 E6B2‐ CWZ6C‐ 600P/R‐ 2M Bộ mã hóa vòng quay Increamental 600 xung/vòng, trục 6mm, Ø40mm, 

điện áp 5‐ 24VDC 
4,308,400 

12 E6B2‐ CWZ6C‐ 360P/R‐ 0.5M Bộ mã hóa vòng quay Increamental 360 xung/vòng, trục 6mm, Ø40mm, 

điện áp 5‐ 24VDC 
2,566,700 

13 E6CP‐ AG5C‐ 256‐ 2M Bộ mã hóa vòng quay Absolute Encoder 256 step (8 bit), trục 6mm, 

Ø60mm, điện áp 5‐ 24VDC 
4,143,400 

14 E6C3‐ AG5C‐ 360P/R‐ 1M Bộ mã hóa vòng quay Absolute Encoder 360 step (9 bit), trục 8mm, 

Ø60mm, điện áp 5‐ 24VDC 
9,331,700 

Bộ Đếm Hiển Thị Số (H7C, H7E) 

1 H7CX‐ A‐ N Bộ đếm hiển thị số Led 7 đoạn, 48x48, đa năng, 6 chữ số, 1 Out relay 5,371,700 

2 H7CX‐ AW‐ N Bộ đếm hiển thị số Led 7 đoạn, 48x48, đa năng, 6 chữ số, 2 Out relay 6,471,700 

3 H7CZ‐ L8 Bộ đếm hiển thị số Led 7 đoạn, 48x48, đa năng, 6 chữ số, 1 Out relay 1,906,700 

4 H7EC‐ N Bộ đếm tổng, hiển thị LCD 8 số, có sẵn pin, size 12x24, đầu vào không 

điệp áp (Đếm sản phẩm) 
1,411,700 

 

5 
 

H7ET‐ N 
Bộ đếm thời gian, LCD 7 số, có sẵn nguồn nuôi, đầu vào không điệp áp, 
dải thời gian 999999.9 giờ <‐ ‐ > 3999 ngày 23.9 giờ (Thời gian chạy 
máy) 

 

1,741,700 

 

6 
 

H7ET‐ NFV 

Bộ đếm thời gian, LCD 7 số, có sẵn nguồn nuôi, đầu vào đa điệp 
áp AC/DC, dải thời gian 999999.9 giờ <‐ ‐ > 3999 ngày 23.9 giờ 
(Chuyển được) 
(Thời gian chạy máy) 

 

2,291,700 
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Bộ Xử Lý Tín Hiệu Số (K33, K34, K35, K3H, K3M) 

1 K33‐ B Bộ xử lý tín hiệu số Board nguồn 10VDC của bộ chỉ thị K3HB 1,503,400 

2 K33‐ L1A Bộ xử lý tín hiệu số Board ngõ ra 4‐ 20mA của bộ chỉ thị K3HB 5,958,400 

3 K33‐ L2A Bộ xử lý tín hiệu số Board ngõ ra 0‐ 10VDC của bộ chỉ thị K3HB 5,958,400 

4 K34‐ C1 Bộ xử lý tín hiệu số Board ngõ ra 2 Relay của bộ chỉ thị K3HB 1,961,700 

5 K34‐ C2 Bộ xử lý tín hiệu số Board ngõ ra 4 Relay của bộ chỉ thị K3HB 2,456,700 

6 K35‐ 1 Bộ xử lý tín hiệu số Board Event (hold, zero, reset,...) của bộ chỉ thị K3HB 1,723,400 

7 K3HB‐ VLC‐ 100‐ 240VAC Bộ chỉ thị số dùng với Loadcell 8,048,400 

8 K3MA‐ J‐ A2‐ 100‐ 240VAC Bộ hiển thị số giá trị ngõ vào analog dòng 4‐ 20mA, áp 0‐ 10VDC 3,281,700 

9 K3MA‐ F‐ A2‐ 100‐ 240VAC Bộ hiển thị xung đếm (số lượng, tần số) 6,416,700 

10 K3MA‐ L‐ C‐ 100‐ 240VAC Bộ hiển thị nhiệt độ, có 2 ngõ ra Relay 5,188,400 

Relay Bảo Vệ, Relay Bán Dẫn (K8A, G3N) 

1 G3NB‐ 240B‐ 1 DC5‐ 24 Relay bán dẫn 24‐ 240V 40A, điện áp 5‐ 24VDC 678,400 

2 G3NA‐ 220B‐ DC5‐ 24 Relay bán dẫn 24‐ 240V 20A, điện áp kích 5‐ 24VDC 733,400 

3 G3NA‐ 240B‐ DC5‐ 24 Relay bán dẫn 24‐ 240V 40A, điện áp kích 5‐ 24VDC 1,430,000 

4 G3NB‐ 220B‐ 1‐ DC5‐ 24 Relay bán dẫn 24‐ 240V 20A, điện áp 5‐ 24VDC 458,400 

5 K8DS‐ PH1 Relay bảo vệ mất pha, thứ tự pha, hệ thống 3 pha 200~480VAC 678,400 

6 K8DS‐ PM2 Relay bảo vệ mất pha, thứ tự pha, quá áp, thấp áp... 3 pha 3/4 dây, 

380~480VAC, 2 relay riêng biệt 
2,603,400 

7 K8AK‐ AS2‐ AC100‐ 240 Relay bảo vệ dòng điện 1 pha AC, gắn din rail 3,281,700 

8 G3NA‐ D210B‐ DC5‐ 24 Relay bán dẫn 12‐ 60VDC 10A, điện áp kích 5‐ 24VDC 1,411,700 

9 G3NA‐ 210B‐ DC5‐ 24 Relay bán dẫn 24‐ 240VAC 10A, điện áp kích 5‐ 24VDC 641,700 

10 G3NA‐ 220B‐ AC200‐ 240 Relay bán dẫn 24‐ 240VAC 20A, điện áp kích 200‐ 240VAC 788,400 

11 G3NB‐ 210B‐ DC5‐ 24 Relay bán dẫn 24‐ 240V 10A, điện áp kích 5‐ 24VDC 385,000 

12 K8AK‐ PM2‐ 380/480VAC Relay bảo vệ mất pha, thứ tự pha, quá áp, thấp áp... 3 pha 3/4 dây, 2 

SPDT relay 
2,800,000 

13 K8AK‐ PW1 Three‐ phase, three‐ wire Mode: 200, 220, 230 and 240 VAC 2,550,000 

Relay Trung Gian (G4Q, MKS, LY2, LY4, MY2, MY4) 

1 G6B‐ 4BND DC24 Relay khối với 4 relay G6B‐ 4BND DC24 990,000 

2 G2R‐ 2‐ S Relay G2R‐ 2‐ S 205,700 

3 G2R‐ 1‐ SN DC24 Relay 05 chận dẹp nhỏ 154,000 

4 PTF08A‐ E Đế 8 chân cho relay LY2 89,900 

5 PTF14A‐ E Đế 14 chân cho relay LY4 150,400 

6 PYF08A‐ N Đế 8 chân cho relay MY2, H3Y‐ 2 45,900 

7 PYF14A‐ N Đế 14 chân cho relay MY4, H3Y‐ 4 60,500 

8 MY2N‐ GS‐ AC220/240 Relay trung gian 8 chân, 2 cặp tiếp điểm 5A, có đèn hiển thị 92,600 

9 MY2N‐ GS‐ AC48 Relay trung gian 8 chân, 2 cặp tiếp điểm 5A, có đèn hiển thị 114,600 

10 MY2N‐ GS‐ DC24 Relay trung gian 8 chân, 2 cặp tiếp điểm 5A, có đèn hiển thị 92,600 

11 MY4N‐ GS‐ AC220/240 Relay trung gian 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 3A, có đèn hiển thị 104,500 

12 MY4N‐ GS‐ AC48 Relay trung gian 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 3A, có đèn hiển thị 134,800 

13 MY4N‐ GS‐ DC24 Relay trung gian 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 3A, có đèn hiển thị 104,500 

14 P2RF‐ 05‐ E Đế 5 chân cho relay G2R‐ 1‐ S 111,900 

15 P2RF‐ 08‐ E Đế 8 chân cho relay G2R‐ 2‐ S 181,500 
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16 MY2N‐ GS‐ AC24 Relay trung gian 8 chân, 2 cặp tiếp điểm 5A, có đèn hiển thị 114,600 

17 MY2N‐ GS‐ DC12 Relay trung gian 8 chân, 2 cặp tiếp điểm 5A, có đèn hiển thị 114,600 

18 MY4N‐ GS‐ AC100/110 Relay trung gian 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 5A, có đèn hiển thị 125,600 

19 MY4N‐ GS‐ AC24 Relay trung gian 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 5A, có đèn hiển thị 134,800 

20 MY4N‐ GS‐ DC12 Relay trung gian 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 5A, có đèn hiển thị 134,800 

21 MY4N‐ DC24 Relay trung gian 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 5A, có đèn hiển thị 99,000 

22 G4Q‐ 212S‐ AC220 Relay luân phiên 8 chân tròn 1,466,700 

23 MKS2P‐ AC110 Relay trung gian 8 chân tròn, 2 cặp tiếp điểm 10A 186,100 

24 MKS2P‐ AC220 Relay trung gian 8 chân tròn, 2 cặp tiếp điểm 10A 180,600 

25 MKS2P‐ DC24 Relay trung gian 8 chân tròn, 2 cặp tiếp điểm 10A 186,100 

26 MKS3P‐ AC110 Relay trung gian 11 chân tròn, 3 cặp tiếp điểm 10A 195,300 

27 MKS3P‐ AC220 Relay trung gian 11 chân tròn, 3 cặp tiếp điểm 10A 204,500 

28 MKS3P‐ DC24 Relay trung gian 11 chân tròn, 3 cặp tiếp điểm 10A 211,800 

29 LY2N‐ AC100/110 Relay trung gian 8 chân, 2 cặp tiếp điểm 10A, có đèn hiển thị 152,200 

30 LY2N‐ AC220/240 Relay trung gian 8 chân, 2 cặp tiếp điểm 10A, có đèn hiển thị 155,900 

31 LY2N‐ DC12 Relay trung gian 8 chân, 2 cặp tiếp điểm 10A 166,900 

32 LY2N‐ DC24 Relay trung gian 8 chân, 2 cặp tiếp điểm 10A, có đèn hiển thị 157,700 

33 LY4N‐ AC100/110 Relay trung gian 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 10A, có đèn hiển thị 271,400 

34 LY4N‐ AC200/220 Relay trung gian 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 10A, có đèn hiển thị 276,900 

35 LY4N‐ DC12 Relay trung gian 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 10A 297,000 

36 LY4N‐ DC24 Relay trung gian 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 10A 283,200 

37 MY2N‐ GS‐ AC100/110 Relay trung gian 8 chân, 2 cặp tiếp điểm 5A, có đèn hiển thị 107,300 

Bộ Nguồn (S8J, S82, S8V, S8FS) 

1 S8VS‐ 18024 Bộ nguồn bảo vệ chống quá tải, lọc nhiễu, vỏ nhựa, ngõ ra 24VDC, 7.5A, 

gắn thanh rail, 100‐ 240VAC 
6,655,000 

2 S8FS‐ C03512 Bộ nguồn bảo vệ chống quá tải, lọc nhiễu, vỏ sắt, ngõ ra 12VDC, 35W, 

3A, 

100‐ 120 / 200‐ 240V 

524,400 

3 S8FS‐ C05012 Bộ nguồn bảo vệ chống quá tải, lọc nhiễu, vỏ sắt, ngõ ra 12VDC, 50W, 

4.2A, 100‐ 120 / 200‐ 240V 
584,900 

4 S8FS‐ C10012 Bộ nguồn bảo vệ chống quá tải, lọc nhiễu, vỏ sắt, ngõ ra 12VDC, 100W, 

8.5A, 100‐ 120 / 200‐ 240V 
669,200 

5 S8FS‐ C15012 Bộ nguồn bảo vệ chống quá tải, lọc nhiễu, vỏ sắt, ngõ ra 12VDC, 150W, 

12.5A, 100‐ 120 / 200‐ 240V 
1,118,400 

6 S8FS‐ C05024 Bộ nguồn bảo vệ chống quá tải, lọc nhiễu, vỏ sắt, ngõ ra 24VDC, 50W, 

2.1A, 100‐ 120 / 200‐ 240V 
550,000 

7 S8FS‐ C10024 Bộ nguồn bảo vệ chống quá tải, lọc nhiễu, vỏ sắt, ngõ ra 24VDC, 100W, 

4.5A, 100‐ 120 / 200‐ 240V 
678,400 

8 S8FS‐ C15024 Bộ nguồn bảo vệ chống quá tải, lọc nhiễu, vỏ sắt, ngõ ra 24VDC, 150W, 

6.5A, 100‐ 120 / 200‐ 240V 
1,142,200 

9 S8FS‐ C35024 Bộ nguồn bảo vệ chống quá tải, lọc nhiễu, vỏ sắt, ngõ ra 24VDC, 350W, 

12.5A, 100‐ 120 / 200‐ 240V 
2,033,200 

10 S8FS‐ C03512J Bộ nguồn bảo vệ chống quá tải, lọc nhiễu, vỏ sắt, ngõ ra 12VDC, 35W, 

3A, 

100‐ 120 / 200‐ 240V 

612,400 
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11 S8FS‐ C05012J Bộ nguồn bảo vệ chống quá tải, lọc nhiễu, vỏ sắt, ngõ ra 12VDC, 50W, 

4.2A, 100‐ 120 / 200‐ 240V 
683,900 

12 S8FS‐ C10012J Bộ nguồn bảo vệ chống quá tải, lọc nhiễu, vỏ sắt, ngõ ra 12VDC, 100W, 

8.5A, 100‐ 120 / 200‐ 240V 
786,500 

13 S8FS‐ C15012J Bộ nguồn bảo vệ chống quá tải, lọc nhiễu, vỏ sắt, ngõ ra 12VDC, 150W, 

12.5A, 100‐ 120 / 200‐ 240V 
1,228,400 

14 S8FS‐ C05024J Bộ nguồn bảo vệ chống quá tải, lọc nhiễu, vỏ sắt, ngõ ra 24VDC, 50W, 

2.1A, 100‐ 120 / 200‐ 240V 
660,000 

15 S8FS‐ C10024J Bộ nguồn bảo vệ chống quá tải, lọc nhiễu, vỏ sắt, ngõ ra 24VDC, 100W, 

4.5A, 100‐ 120 / 200‐ 240V 
760,900 

16 S8FS‐ C15024J Bộ nguồn bảo vệ chống quá tải, lọc nhiễu, vỏ sắt, ngõ ra 24VDC, 150W, 

6.5A, 100‐ 120 / 200‐ 240V 
1,233,900 

17 S82Y‐ FSC050DIN Giá đỡ bộ nguồn 35/50W lắp trên thanh rail 88,000 

18 S82Y‐ FSC150DIN Giá đỡ bộ nguồn 100/150W lắp trên thanh rail 97,200 

19 S82Y‐ FSC350DIN Giá đỡ bộ nguồn 200/350W lắp trên thanh rail 110,000 

20 S8VK‐ C12024 Bộ nguồn bảo vệ chống quá tải, lọc nhiễu, vỏ nhựa, ngõ ra 24VDC, 5A, 

gắn thanh rail, 100‐ 240VAC 
2,181,700 

21 S8VK‐ C24024 Bộ nguồn bảo vệ chống quá tải, lọc nhiễu, vỏ nhựa, ngõ ra 24VDC, 10A, 

gắn thanh rail, 100‐ 240VAC 
3,905,000 

22 S8VK‐ C48024 Bộ nguồn bảo vệ chống quá tải, lọc nhiễu, vỏ nhựa, ngõ ra 24VDC, 20A, 

gắn thanh rail, 100‐ 240VAC 
6,728,400 

23 S8FS‐ C35024J Bộ nguồn công suất 350W ngỏ ra: 12.5A‐ 24VDC ‐  DIN rail 2,035,000 

24 S8VK‐ C2402 Bộ nguồn 1 Pha loại vỏ nhựa, ngõ ra 24VDC, 10A, gắn thanh rail, 100‐  

240VAC 
2,915,000 

25 S8VS‐ 06024 Bộ nguồn bảo vệ chống quá tải, lọc nhiễu, vỏ nhựa, ngõ ra 24VDC, 2.5A, 

gắn thanh rail, 100‐ 240VAC 
2,805,000 

26 S8VS‐ 12024 Bộ nguồn bảo vệ chống quá tải, lọc nhiễu, vỏ nhựa, ngõ ra 24VDC, 5.0A, 

gắn thanh rail, 100‐ 240VAC 
4,381,700 

27 S8VS‐ 24024 Bộ nguồn bảo vệ chống quá tải, lọc nhiễu, vỏ nhựa, ngõ ra 24VDC, 10A, 

gắn thanh rail, 100‐ 240VAC 
8,195,000 

28 S8VK‐ G03024 Bộ nguồn bảo vệ chống quá tải, lọc nhiễu, vỏ nhựa, ngõ ra 24VDC, 1.3A, 

gắn thanh rail, 100‐ 240VAC 
1,525,400 

29 S8VK‐ C06024 Bộ nguồn bảo vệ chống quá tải, lọc nhiễu, vỏ nhựa, ngõ ra 24VDC, 2.5A, 

gắn thanh rail, nguồn 100‐ 240VAC 
1,631,700 

30 S8FS‐ G05012CD Bộ nguồn 100‐ 240VAC/12VDC, 50W 4.2A, loại gắn DIN‐  rail 1,239,700 

31 S8FS‐ G15024CD Bộ nguồn 100‐ 240VAC/24VDC, 150W 6.5A, loại gắn DIN‐  rail 2,768,400 

Công Tắc Hành Trình (D4V, HL, WL, Z‐ 15) 

1 D4V‐ 8108SZ Công tắc hành trình, thân nhỏ 64 x 27.8 x 25.4, IP65, cần dài có bánh xe 

inox 
649,000 

2 Z‐ 15GQ‐ B Công tắc hành trình chốt dài Z‐ 15GQ‐ B 242,000 

3 ZC‐ Q2155 Công tắc hành trình ZC‐ Q2155 665,500 

4 d4mc‐ 2000 Công tắc hành trình loại đơn giản, kín, kinh tế 1 tiếp điểm 2 trạng thái 

NO/NC ‐  SPDT 
346,500 
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5 WLCA12‐ 2N‐ TH Công tắc hành trình cần dài có bánh xe, góc mở 90, chịu dầu nước, thân 

lớn, chịu nhiệt 
2,214,300 

6 D4V‐ 8104Z Công tắc hành trình, thân nhỏ 64 x 27.8 x 25.4, IP65, cần ngắn có bánh xe 638,000 

7 D4V‐ 8108Z Công tắc hành trình, thân nhỏ 64 x 27.8 x 25.4, IP65, cần dài có bánh xe 649,000 

8 D4V‐ 8112Z Công tắc hành trình, thân nhỏ 64 x 27.8 x 25.4, IP65, bánh xe tác động 

thẳng đứng 
561,000 

9 D4V‐ 8166Z Công tắc hành trình, thân nhỏ 64 x 27.8 x 25.4, IP65, cần lò xo 561,000 

10 HL‐ 5000 Công tắc hành trình cần ngắn có bánh xe, góc mở 90, chịu dầu nước, thân 

nhỏ 
999,200 

11 HL‐ 5030 Công tắc hành trình cần dài có bánh xe, góc mở 90, chịu dầu nước, thân 

nhỏ 
1,089,000 

12 WLCA12 Công tắc hành trình cần dài có bánh xe, góc mở 45, chịu dầu nước, thân 

lớn 
1,026,700 

13 WLCA12‐ 2N Công tắc hành trình cần dài có bánh xe, góc mở 90, chịu dầu nước, thân 

lớn 
1,246,700 

14 WLCA2 Công tắc hành trình cần ngắn có bánh xe, góc mở 45, chịu dầu nước, thân 

lớn 
1,356,700 

15 WLCA2‐ 2N Công tắc hành trình cần ngắn có bánh xe, góc mở 90, chịu dầu nước, thân 

lớn 
1,686,700 

16 WLNJ Công tắc hành trình cần lò xo dài, chịu dầu nước 1,191,700 

17 WLD2 Công tắc hành trình, bánh xe tác động thẳng đứng, chịu dầu nước, thân 

lớn 
1,338,400 

18 Z‐ 15GQ22‐ B Công tắc hành trình, Panel gắn chốt đẩy có bánh xe, đầu nối vít, 

250VAC, 

15A 

418,000 

19 Z‐ 15GW22‐ B Công tắc hành trình cần có bánh xe và bản lề ngắn, đầu nối vít, 250VAC, 

15A 
236,500 

20 Z‐ 15GW2‐ B Công tắc hành trình cần có bánh xe và bản lề dài, song song, đầu nối vít, 

250VAC, 15A 
260,400 

21 Z‐ 15HW78‐ B Công tắc hành trình cần có bản lề tải nhỏ, vị trí làm việc thấp, đầu nối vít, 

độ nhạy cao 
348,400 

22 HL‐ 5200 Công tắc hành trình có bánh xe tác động thẳng đứng, góc mở 90, chịu 

dầu nước, thân nhỏ 
1,105,500 

23 WLCA12‐ N Công tắc hành trình cần dài có bánh xe, góc mở 45, chịu dầu nước, thân 

lớn 
990,000 

24 WLCA12‐ 2 Công tắc hành trình cần dài có bánh xe, góc mở 90, xoay vị trí đầu cốt, 

chịu dầu nước, thân lớn 
1,851,700 

25 WLCA12‐ 2‐ N Công tắc hành trình cần dài có bánh xe, góc mở 90, xoay vị trí đầu cốt, 

chịu dầu nước, thân lớn 
1,723,400 

26 WLCA12‐ 2N‐ N Công tắc hành trình cần dài có bánh xe, góc mở 90, chịu dầu nước, thân 

lớn 
1,210,000 
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27 WLCA2‐ N Công tắc hành trình cần ngắn có bánh xe, góc mở 45, chịu dầu nước, thân 

lớn 
1,265,000 
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28 WLCA2‐ 2 Công tắc hành trình cần ngắn có bánh xe, góc mở 90, chịu dầu nước, thân 

lớn 
1,723,400 

29 WLCA2‐ 2‐ N Công tắc hành trình cần ngắn có bánh xe, góc mở 90, chịu dầu nước, thân 

lớn 
1,576,700 

30 WLCA2‐ 2N‐ N Công tắc hành trình cần ngắn có bánh xe, góc mở 90, chịu dầu nước, thân 

lớn 
1,576,700 

31 WLNJ‐ N Công tắc hành trình cần lò xo tác động 4 hướng, chịu dầu nước, thân lớn 1,246,700 

32 WLD28‐ N Công tắc hành trình bánh xe tác động thẳng đứng, chịu dầu nước, thân 

lớn 
1,723,400 

Bộ Điều Khiển Lập Trình ZEN 

1 ZEN‐ ME01 Card bộ nhớ dùng để lưu trữ và nạp dữ liệu 1,100,000 

2 ZEN‐ 10C1AR‐ A‐ V2 Bộ điều khiển lập trình ZEN, nguồn 100‐ 240V, 6 input AC, 4 ngõ ra relay 

8A 
4,070,000 

3 ZEN‐ 10C1DR‐ D‐ V2 Bộ điều khiển lập trình ZEN, nguồn 12‐ 24VDC, 6 input AC, 4 ngõ ra 

relay 

8A 

4,253,400 

4 ZEN‐ 10C3AR‐ A‐ V2 Bộ điều khiển lập trình ZEN, nguồn 100‐ 240V, 6 input AC, 4 ngõ ra relay 

8A (không mở rộng) 
3,630,000 

5 ZEN‐ 10C3DR‐ D‐ V2 Bộ điều khiển lập trình ZEN, nguồn 12‐ 24V, 6 input AC, 4 ngõ ra relay 

8A 

(không mở rộng) 

3,776,700 

6 ZEN‐ 20C1AR‐ A‐ V2 Bộ điều khiển lập trình ZEN, nguồn 100‐ 240V, 12 input AC, 8 ngõ ra 

relay 

8A 

5,756,700 

7 ZEN‐ 20C1DR‐ D‐ V2 Bộ điều khiển lập trình ZEN, nguồn 12‐ 24V, 12 input AC, 8 ngõ ra relay 
8A 

6,325,000 

8 ZEN‐ 20C3AR‐ A‐ V2 Bộ điều khiển lập trình ZEN, nguồn 100‐ 240V, 12 input AC, 8 ngõ ra 

relay 

8A (không mở rộng) 

4,821,700 

9 ZEN‐ 20C3DR‐ D‐ V2 Bộ điều khiển lập trình ZEN, nguồn 12‐ 24V, 12 input AC, 8 ngõ ra relay 

8A 

(không mở rộng) 

5,298,400 

10 ZEN‐ 8E1AR Bộ điều khiển lập trình ZEN, module mở rộng 4 input AC, 4 ngõ ra relay 8A 2,915,000 

11 ZEN‐ 8E1DR Bộ điều khiển lập trình ZEN, module mở rộng 4 input DC, 4 ngõ ra relay 8A 2,786,700 

12 ZEN‐ CIF01 Cáp lập trình giao tiếp máy tính 2,860,000 

Màn Hình Điều Khiển, Cảm Ứng (NT, NV, NP, NS, NB) 

1 NS5‐ SQ10B‐ V2 Màn hình điều khiển, cảm ứng 5.7'', TFT 640x480 pixels 43,743,400 

2 NS8‐ TV00B‐ ECV2 Màn hình điều khiển, cảm ứng 8'', TFT 640x480 pixels 56,723,400 

3 NB3Q‐ TW00B Màn hình điều khiển, cảm ứng 3.5'', TFT LCD color 320x240 dots, USB 7,388,400 

4 NB5Q‐ TW00B Màn hình điều khiển, cảm ứng 5.6'', TFT LCD color 320x234 dots, USB 8,048,400 
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5 NB7W‐ TW00B Màn hình điều khiển, cảm ứng 7'', TFT LCD color 800x480 dots, 
USB 

9,515,000 

6 NB10W‐ TW01B Màn hình điều khiển, cảm ứng 10'', TFT LCD color 800x480 dots, USB, 

Ethenet 
18,131,700 
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Mã sản phẩm Tên sản phẩm Giá bán 

7 NS5‐ SQ10B‐ ECV2 Màn hình điều khiển, cảm ứng 5.7'', STN 320x240 pixels 33,036,700 

8 NS10‐ TV00B‐ V2 Màn hình điều khiển, cảm ứng 10'', TFT 640x480 pixels 94,783,400 

9 NB3Q‐ TW01B Màn hình điều khiển, cảm ứng 3.5'', TFT LCD color 320x240 dots, USB 15,711,700 

10 NB5Q‐ TW01B Màn hình điều khiển, cảm ứng 5.6'', TFT LCD color 320x234 dots, USB 16,133,400 

Bộ Điều Khiển Mực Nước 

1 61F‐ GP‐ N8‐ AC220 Điều khiển cấp xã nước, 2 mức On ‐  Off, dùng đế 8 chân tròn 1,906,700 

2 61F‐ I‐ AC110/220 Bộ báo mức nước 2 mức Low ‐  High 3,776,700 

3 PS‐ 4S Bộ giữ điện cực (4 cực) 660,000 

4 F03‐ 60‐ SUS316‐ 1M Điện cực dài 1m, Inox 316 (đai óc, khớp nối, điện cực) 421,700 

5 61F‐ G‐ AP‐ AC110/220 Điều khiển cấp xã nước, 2 mức On ‐  Off 1,145,900 

6 61F‐ G1‐ AP‐ AC110/220 Điều khiển cấp xã nước, 2 mức On ‐  Off, Alarm mức thấp 1,998,400 

7 61F‐ G2‐ AC110/220 Điều khiển xả nước, 2 mức On ‐  Off. Alarm mức cao 3,208,400 

8 61F‐ G3‐ AC110/220 Điều khiển cấp xả nước 2 mức On ‐  Off, Alarm mức thấp, cao 5,041,700 

9 61F‐ G4‐ AC110/220 Điều khiển cấp xả nước 2 mức On ‐  Off, Alarm mức thấp, cao 8,268,400 

10 61F‐ GP‐ N‐ AC220 Điều khiển cấp xả nước 2 mức On ‐  Off, dùng đế cắm tròn 11 chân 1,888,400 

11 BS‐ 1 Bộ giữ điện cực dùng cho nhiệt độ và áp suất cao (1 cực) 880,000 

12 PS‐ 3S‐ AP Bộ giữ điện cực (3 cực) 498,700 

13 PS‐ 5S Bộ giữ điện cực (5 cực) 793,900 

14 F03‐ 12 Kẹp đàn hồi (Kẹp bộ giữ điện cực vào thành bồn) 256,700 

15 F03‐ 60‐ SUS304‐ 1M Điện cực dài 1m, Inox 304 (đai óc, khớp nối, điện cực) 205,400 

16 F03‐ 14 3P Sứ tách điện cực (3 cực) 64,200 

17 F03‐ 14 5P Sứ tách điện cực (5 cực) 88,000 

Cam Positioners 

1 3F88L‐ 160 Cam Positioner 3F88L‐ 160 18,755,000 

 


